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A. PHẦN TRẮC  NGHIỆM( 3,5 điểm)Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
[image: Hình nào dưới đây là hình khai triển của hình lập phương?]Câu 1. Hình nào dưới đây là hình khai triển của hình lập phương 
Câu 2.Tỉ số phần trăm của 108 và 300 là:
	A. 360 %
	B. 3,6 % 
	C. 36 %
	D. 108 %


Câu 3. 5% của 350 là:
	A. 52,5 
	B. 17,5
	C. 70
	D. 43,7


 Câu 4. Một thùng bánh dạng hình hộp chữ nhật với kích thước là 3 dm, 2 dm, 1 dm. Người ta xếp các hộp bánh dạng hình lập phương có cạnh 10 cm. Hỏi thùng bánh đó xếp được bao nhiêu hộp bánh? 
  A.5 hộp bánh         B. 4 hộp bánh   	    C. 3 hộp bánh 		D. 6 hộp bánh
Câu 5. Trên một tấm bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 15cm. Khoảng cách này trên thực tế là 300km. Hỏi bản đồ này được vẽ theo tỉ lệ nào? 
A.  1 : 2 000 000      	 B. 1 : 200 000 	  C. 1 : 20 000 000	         D 1 : 20 000
Câu 6. Năm nay, con kém mẹ 32 tuổi và tuổi con bằng tuổi mẹ. Tuổi con năm nay là: 
A.9 tuổi			B.11 tuổi         		 C.8 tuổi		D.12 tuổi
Câu 7. Lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 45 000 000 đồng thì sau một tháng tiền lãi nhận được là: ..................... đồng
   A.27000đ			B.270000đ        		 C.2700000đ	D.2700đ

B. PHẦN TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
a) 6 dm3 = ……… cm3                        b) 8m3 52 dm3 = ………... m3                                               
c) 3,7 m3    = ……….. dm3                 d) 73 054 cm3 = ……….. dm3

Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 70m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Người ta dành ra 15% để trồng cây cảnh. Tính diện tích đất để trồng cây cảnh ? (2,5 điểm).
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước bên trong lòng hồ là chiều dài 20 m, chiều rộng 10 m và chiều sâu 12 dm. Người ta lát gạch men xung quanh (bên trong) và đáy hồ. (2 điểm)
a) Tính diện tích phần lát gạch?
b) Hồ bơi đó có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4. Tìm x ( 1 điểm )
                            X x 4 +  x X  = 55,35
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
	     Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	1
	C
	B
	D
	A
	C
	B


II. TỰ LUẬN (6,5điểm)
Bài 1:(1 điểm)  Điền  đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm
a) 6 dm3 = 6000 cm3                        b) 8m3 52 dm3 = 8,052 m3                                               
c) 3,7 m3    = 3700dm3                 d) 73 054 cm3 = 73,054 dm3
   Bài 2: (2,5 điểm)
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 70 : 2 = 35 (m)                       (0,25 điểm)
Ta có sơ đồ: 
 Chiều dài :
                                                                   35m
Chiều rộng:  

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)                         (0,25 điểm)
Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là: 35 : 5 x 1 = 7 (m)         (0,5 điểm)  
Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là: 35 - 7 = 28 (m)                (0,5 điểm)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 7 x 28 = 196 (m2)                 (0,5 điểm)
Diện tích để trồng cây cảnh là: 196 : 100 x 15 = 29,4 (m2)            (0,5 điểm)
                                  Đáp số: 29,4 m2
Bài 3. (2điểm) 
Đổi: 12 dm = 1,2 m
a)
Diện tích xung quanh của hồ bơi là:
(20 + 10) x 2 x 1,2 = 72 (m2)                  (0,25 điểm)
Diện tích đáy hồ là:
20 x 10 = 200 (m2)                                   (0,25 điểm)   
Diện tích phần lát gạch là:
72 + 200 = 272 (m2)                               (0,5 điểm)                               
b)
Hồ bơi đó có thể chứa được nhiều nhất số lít nước là:
20 x 10 x 1,2 = 240 (m3) = 240 000 (dm3) = 240 000 lít    (0,75 điểm)
Đáp số: a) 272 m2
                  b) 240 000 lít                                                        (0,25 điểm)
         


Bài 4. Tìm x
X x 4 +  x X  = 55,35
X x 4 + X x   = 55,35 
[bookmark: _GoBack]X x ( 4 +   ) = 55,35     ( Hoặc X x ( 4 + 0,5 ) = 55,35)
X x   = 55,35
X x  4,5 = 55,35
X = 55,35 : 4,5 
X = 12,3 
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